
Stt Tài sản Chủng loại
Đơn 

vị 

Số 

lượn

Năm 

đưa 
Tình trạng

Nguồn 

mua sắm
Nguyên giá

Gía trị 

còn lại
Lý do thanh lý Ghi chú

1 Máy in LJHP 400
Thiết bị 

văn phòng
Cái 5 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
34.300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
PHÒNG KHTH

2
Máy in nhiệt Topcáh 

LV-800

Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
5.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
PHÒNG KHTH

3
Đầu đọc mã vách Defi 

Scan 

Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
5.300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
PHÒNG KHTH

4
Máy in Canon đa năng 

246

Thiết bị 

văn phòng
Cái 3 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
20.097.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
PHÒNG KHTH

5
Máy vi tính phòng tổ 

chức Sámung

Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
14.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
PHÒNG KHTH

6 Máy vi tính để bàn
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
16.100.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
PHÒNG KHTH

7 Máy vi tính để bàn
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
16.760.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA CLS

8 Máy vi tính Acer
Thiết bị 

văn phòng
Bộ 1 2009

Không sử 

dụng được
Ngân sách 7.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DS

9 Máy tính để bàn Lenevo
Thiết bị 

văn phòng
Bộ 1 2009

Không sử 

dụng được
Ngân sách 7.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DS

10
Lưu điện UPS 

SANTAK

Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2013

Không sử 

dụng được
CTMTQG 8.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DS

11 Đầu đĩa
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2010

Không sử 

dụng được
CTMTQG 1.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DS

12
Đầu huyết áp cơ (Máy 

huyết áp Yamasu)
Thiết bị y tế Cái 2 2022

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
760.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NHI

13 Ống nghe bệnh Thiết bị y tế Cái 3 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.350.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NHI
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14
Đồng hồ oxy đo áp lực 

bình oxy + van điều 
Thiết bị y tế Cái 6 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
9.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

15 Hộp hủy kim lớn Thiết bị y tế Cái 28 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
700.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

16 Khây (dùng để đồ trám) Thiết bị y tế Cái 6 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
408.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

17
Lentulo màu đen 

(21mm,25mm)
Thiết bị y tế Cái 2 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

18
Máy oxy 200 

Micorolife (Nguồn từ 
Thiết bị y tế Cái 2 2020

Không sử 

dụng được

Phòng y 

tế huyện
1.800.000 0 Hư hỏng

KHOA DƯỢC

19 Trâm dũa H (tròn) Thiết bị y tế Cái 7 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.015.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

20
Túi hơi cao su huyết áp 

cơ
Thiết bị y tế Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
35.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

21
Túi oxy (42 lít) (Nguồn 

SYT)
Thiết bị y tế Cái 2 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
480.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

22 Val huyết áp Thiết bị y tế Cái 7 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
140.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

23
Valve giảm áp cho bình 

Oxy
Thiết bị y tế Cái 5 2.010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.500.000       -     

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

24 Áo Oxy 130x40 Cm Thiết bị y tế Cái 26 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.440.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

25
Khăn gói dụng cụ 

63x51 Cm
Thiết bị y tế Cái 35 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.800.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

26
Khăn trải mâm tiêm 

thuốc 47x43Cm
Thiết bị y tế Cái 27 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.920.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

27
Đèn gù sưởi ấm (Đèn 

hồng ngoại)
Thiết bị y tế Cái 3 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

28 Bo huyết áp Thiết bị y tế Cái 1 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
20.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

29 Máy khí dung người lớn Thiết bị y tế Cái 4 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC



30 Máy khí dung trẻ em Thiết bị y tế Cái 2 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.900.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

31 Xe đẩy cấp phát thuốc Thiết bị y tế Cái 2 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
9.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

32 Xe đẩy dụng cụ Thiết bị y tế Cái 1 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA DƯỢC

33 Máy in LJHP 400
Thiết bị 

Văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.860.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK

34 Đèn soi đáy mắt Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.500.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

35
Đèn đọc phim X-Quang 

loại 2 phim
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.200.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

36
Cân sức khỏe người lớn 

+ Thước đo
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.200.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

37 Xe đẩy bình Oxy Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.500.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

38 Chỗi đánh bóng Thiết bị y tế cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
30.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK

39
Ghế mũ ngồi chờ khám 

bệnh

Thiết bị 

văn phòng
cái 7 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
560.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

40
Ống chích thuốc tê 

(Ống chích sắt) dùng để 
Thiết bị y tế cái 3 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.650.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

41
Trâm nạo K (tam giác 

số 70,80)
Thiết bị y tế hộp 2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
290.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK

42
Trung rửa vết thương 

O9x16Cm Inox
Thiết bị y tế cái 2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
110.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

43
Gương (dùng trong nha 

khoa)
Thiết bị y tế cái 5 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.000.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

44 Mũi cạo vôi (đầu nhọn) Thiết bị y tế cái 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.220.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

45 Lưỡi dao mổ Thiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
180.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK



46
Mũi khoan trụ đầu nhọn 

(nhiều kích cỡ)
Thiết bị y tế cái 10 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
900.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK

47
Mũi khoan búp lửa màu 

xanh dương
Thiết bị y tế cái 5 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
165.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK

48 Mũi khoan búp lửa màu xanh lá câyThiết bị y tế cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
165.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA LCK

49 Mũi khoan đầu tròn (nhỏ)Thiết bị y tế cái 3 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
99.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

50 Mũi khoan đầu tròn vừa Thiết bị y tế cái 8 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
264.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

51 Bay trộn vật liệu bằng nhựaThiết bị y tế cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
100.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

52 Cây đo túi nha chu Thiết bị y tế cây 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
160.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

53 Chêm gỗ Thiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
390.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

54 Đai trám thẩm mỹ (đai Xenlulo)Thiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
680.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

55 Dao số 3(dùng trong nha khoa)Thiết bị y tế cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
145.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

56 Dụng cụ giữ khuôn trám Thiết bị y tế cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
500.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

57 Khuôn trám ngắn Thiết bị y tế gói 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
195.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

58 Nhám kẻ màu đỏ Thiết bị y tế
miến

g
2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
310.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

59 Trâm dũa K (Vuông số 70,80)Thiết bị y tế hộp 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
290.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

60 Trâm dũa K (Vuông) Thiết bị y tế hộp 11 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.595.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

61 Trâm gai màu trắng (21mm)Thiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
102.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK



62 Trâm gai màu vàng (21mm)Thiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
102.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

63 Trâm gai màu xanh dươngThiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
102.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

64 Bồn hạt đậu 9x6Cm Thiết bị y tế cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
120.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

65 Nạy thẳng Thiết bị y tế cái 6 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.500.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

66 Nạy cong Thiết bị y tế cái 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
700.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

67 Đĩa đánh bóng CompositeThiết bị y tế hộp 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.350.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

68 Lentulo màu vàng (21mm,25mm)Thiết bị y tế hộp 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
300.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

69 Mũi khoan trụ đầu tròn màu đỏThiết bị y tế cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
33.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

70 Mũi khoan trụ đầu tròn màu xanh lá câyThiết bị y tế cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
165.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

71 Nhám kẻ màu vàng Thiết bị y tế
miến

g
2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
310.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

72 Nhám kẻ màu xanh dươngThiết bị y tế
miến

g
2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
310.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

73 Nhám kẻ màu xanh lá câyThiết bị y tế
miến

g
2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
310.000 0

Không sử dụng 

được KHOA LCK

74 Tủ đầu giường Thiết bị y tế Cái 4 2015
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.176.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

75 Đồng hồ oxy Thiết bị y tế Cái 4 2020
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

76 Máy khí dung trẻ em Thiết bị y tế Cái 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.800.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

77 Máy khí dung người lớn Thiết bị y tế Cái 4 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI



78 Máy đo huyết áp Thiết bị y tế Cái 5
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.900.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

79
Máy đo huyết áp người 

lớn
Thiết bị y tế Cái 7 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.150.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

80 Bộ lưu điện
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.110.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

81 Đèn cực tím Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
600.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

82 Áo oxy 130x40cm Thiết bị y tế Cái 3 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
270.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

83
Drap giường 260x140 

cm
Thiết bị y tế Cái 50 2009

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.000.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

84
Khăn gói dụng cụ 

63x51 cm
Thiết bị y tế Cái 3 2009

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
240.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

85
Khăn trải mâm tiêm 

thuốc 47x43cm
Thiết bị y tế Cái 2 2009

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
160.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

86 Quần áo bệnh nhân Thiết bị y tế Cái 35 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.025.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

87 Quần áo thân nhân Thiết bị y tế Cái 15 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.725.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

88 Nhiệt kế thủy ngân Thiết bị y tế Cái 20 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
340.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

89 Van huyết áp Thiết bị y tế Cái 3 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
60.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

90 Bo huyết áp Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
20.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

91 Ống nghe Thiết bị y tế Cái 9 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.050.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

92 Ống nghe Thiết bị y tế Cái 1 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
100.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

93 Đèn pin khám Thiết bị y tế Cái 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI



94 Ghế Hoàng phát Thiết bị y tế Cái 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
850.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

95
Hộp đựng dụng cụ bằng 

inox 11x22cm
Thiết bị y tế Cái 1 2009

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
42.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

96
Hộp đựng dụng cụ 

11x22cm
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
59.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

97 Ghế bố Thiết bị y tế Cái 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
238.000

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA NỘI

98
Máy in laser canon MF 

246 Dn

Thiết bị 

văn phòng Cái 1 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 6.699.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

99
Nhiệt kế thủy tinh Thiết bị y tế cái 10

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

100 Máy HA  ALPK2 ( có tai nghe )
Thiết bị y tế Cái 01

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 700.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

101 Máy HA có ống nghe
Thiết bị y tế Cái 02

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

102 Máy HA Yamasu ( có tai nghe )
Thiết bị y tế Cái 3 2022

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 1.650.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

103 Ống nghe Yamasu
Thiết bị y tế Cái 01 2022

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 380.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

104 Đầu huyết áp cơ
Thiết bị y tế Cái 02 2023

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 760.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

105 Đầu HA cơ ( máy HA yamsu)
Thiết bị y tế Cái 01 2023

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 100.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

106
Máy HA điện tử Thiết bị y tế Cái 01 2023

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 1.000.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

107
Máy HA trẻ em Thiết bị y tế Cái 02

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 760.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

108
Máy HA trẻ em loại trungThiết bị y tế Cái 01 2023

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 530.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

109
Máy HA yamasu Thiết bị y tế Cái 03 2023

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 1.440.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC



110
Máy HA người lớn Thiết bị y tế Cái 02 2023

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 1.030.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

111 Máy thử đường huyết plus 
Thiết bị y tế Cái 01

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 1.000.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

112
Cây treo dịch inox Thiết bị y tế Cái 5

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

113
Tủ đầu giường Thiết bị y tế Cái 5

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 7.350.000
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

114 Máy PKD  (TE)
Thiết bị y tế Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.900.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

115 Máy PKD (NL)
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.280.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

116 Ghế xoay inox
Thiết bị 

văn phòng Cái 2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

117 Giường tiểu phẩu inox
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.800.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

118
Bo huyết áp người lớn 

cho máy monitor Thiết bị y tế Cái 2 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

119 Ghế dựa mủ 
Thiết bị 

văn phòng Cái 4

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
320.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

120 Máy in HP 400
Thiết bị 

văn phòng Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.860.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

121 Xe đẩy bệnh nhân ngồi
Thiết bị y tế Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
5.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA HSCC

122 Máy uống nóng lạnh
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2019

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
13.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

123 Loa thông báo
Thiết bị y tế

cái 2 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

124
Bộ lưu điện UPS 

Santak 500VA

Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.440.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

125 Cân sức khoẻ người lớn + thước đo
Thiết bị y tế

Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB



126 Cung cấp lắp Wifi
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2019

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.879.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

127 Camera
Thiết bị 

văn phòng
Cái 4 2019

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
15.732.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

128 Đầu ghi hình 4 kênh
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2019

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.840.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

129 Ổ cứng 2T
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2019

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

130
Đầu đọc mã vạch Delfi 

Scan C90

Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
5.300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

131
Máy đo huyết áp 

Yamasu
Thiết bị y tế Cái 4 2021

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.920.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

132 Máy huyết áp người lớn Thiết bị y tế Cái 3 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.350.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

133
Máy đo huyết áp 

ALPK2 (Có tai nghe)
Thiết bị y tế Cái 1 2021

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
700.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

134
Máy đo huyết áp 

Yamasu
Thiết bị y tế Cái 1 2021

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
550.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

135 Bo huyết áp Thiết bị y tế Cái 2 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
40.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

136 Đèn Bin khám bệnh Thiết bị y tế Cái 4 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

137 Ống nghe bệnh
Thiết bị y tế

Cái 4 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.800.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

138 Kéo thẳng 16cm Thiết bị y tế Cái 3 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
87.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

139 Phẫu tích có mấu 16cm
Thiết bị y tế

Cái 3 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
60.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

140 Phẫu tích không mấu 16cm
Thiết bị y tế

Cái 4 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
80.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

141 Kenly cong không mấu
Thiết bị y tế

Cái 7 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
210.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB



142 Ghế mũ
Thiết bị y tế

Cái 10 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
800.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng
KHOA KB

143
Máy in LJ 400 M401D-

CF274A

Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.860.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

144
Máy in LJ 400 M401D-

CF274A

Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.860.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

145
Máy châm cứu 6 cọc 12 

kim
Thiết bị y tế Cái 5 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.750.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

146 Máy điện châm Thiết bị y tế Cái 2 2019
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.678.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

147
Đèn hồng ngoại chân 

cao
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
350.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

148 Nhiệt kế thủy ngân Thiết bị y tế Cái 15 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
255.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

149 Dây Garo thắt mạch Thiết bị y tế Cái 20 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
50.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

150 Bộ lưu điện UBS
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.110.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng KHOA YHCT

151 Máy in LJHP 400
Thiết bị 

Văn phòng
Cái 1 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.860.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

152 Bàn gỗ làm việc
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2009

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.300.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

153 Tủ đầu giường (TĐG) Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.450.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

154 Áo oxy 130*40 Cm Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
90.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

155
Khăn trải mâm tiêm 

thuốc
Thiết bị y tế Cái 5 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

156
Khăn trải mâm tiêm 

thuốc 47*43cm
Thiết bị y tế Cái 5 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

157 Kéo thẳng 16cm Thiết bị y tế Cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
145.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN



158 Kẹp kim 16 Cm Thiết bị y tế Cái 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
90.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

159
Trung rửa vết thương 

09*16 cm Inox
Thiết bị y tế Cái 5 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
275.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

160
Cân sức khỏe người 

lớn + thước do
Thiết bị y tế Cái 1 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

161 Dây caro thắt mạch Thiết bị y tế Cái 20 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
50.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

162 Đồng hồ Oxy Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

163 Huyết áp trẻ em Thiết bị y tế Cái 2 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
700.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

164 Kéo cắt chỉ Thiết bị y tế Cái 2 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
80.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

165
Hộp đựng dụng cụ bằng 

inox 11*22 cm
Thiết bị y tế Cái 17 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.003.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

166 Ghế mũ chờ khám bệnh Thiết bị y tế Cái 5 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

167
Tủ đầu giường (TĐG 

KN)
Thiết bị y tế Cái 5 2014

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

168 Huyết áp người lớn Thiết bị y tế Cái 2 2018
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
90.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

169 Máy test đường huyết Thiết bị y tế Cái 1 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

170 Pel hình tim Thiết bị y tế Cái 10 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

171 Pel cong KPK Thiết bị y tế Cái 10 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

172 Pel thẳng KPK Thiết bị y tế Cái 10 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

173 Pel thẳng nhỏ Thiết bị y tế Cái 10 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN



174 Pel kẹp kim Thiết bị y tế Cái 10 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

175 Kẹp cổ tử cung(pozi) Thiết bị y tế Cái 5 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

176 Mâm 50cm Thiết bị y tế Cái 5 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

177 Mỏ vịt kpk Thiết bị y tế Cái 20 2010
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA SẢN

178 Micropipette 10-1000 Thiết bị y tế Cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA CLS

179 Micropipette 10-100 Thiết bị y tế Cái 1 2007
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng KHOA CLS

180 Ghế xoay hiệu hòa phát
Thiết bị 

văn phòng
Cái 4 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
8.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

181 Ghế quay nệm da
Thiết bị 

văn phòng
Cái 3 2009

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
4.950.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

182 Máy vi tính
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
7.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

183 Ghế tay viết hòa phát
Thiết bị 

văn phòng
Cái 39 2011

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
33.150.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

184
Bộ lưu điện UPS 

Santak 500VA

Thiết bị 

văn phòng
Cái 3 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.330.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

185 Loa Soundmax AK700
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

186
Màn hình LCD 

Samsung 22

Thiết bị 

văn phòng
Cái 4 2016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
11.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PHÒNG TCHC

187 Máy in canon 3300
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2014

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
18.400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

188 Máy vi tính để bàn  
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2013

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

189 Bàn tiểu phẩu Thiết bị y tế cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Kết dư 

BHYT
3.400.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP



190 UPS Stantax 500
Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2014

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

191 Máy in carnon  2900
Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2013

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

192 Máy trị liệu tầng số thấp Thiết bị y tế cái 1 2017
Không sử 

dụng được

Kết dư 

BHYT
6.000.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

193 Bộ truyền thông 7 món Thiết bị y tế bộ 1 2015
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
9.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

194 Bính oxy 6kg + đồng hồ Thiết bị y tế bộ 1 2017
Không sử 

dụng được

Kết dư 

BHYT
4.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

195 Huyết áp + ống nghe Thiết bị y tế bộ 2 2017
Không sử 

dụng được

Kết dư 

BHYT
1.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

196 Quạt đứng senko
Thiết bị 

văn phòng
cái 1 1016

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
0

Hết niên hạn sử 

dụng PKQDYTP

197 Ghế mũ xanh
Thiết bị 

văn phòng
Cái 10 2017

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
5.400.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

198 Giường bệnh Inox Thiết bị y tế Cái 4 2002
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
6.800.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

199 Giường bệnh Inox Thiết bị y tế Cái 5 2015
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
18.240.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

200 Bộ cấp cứu TNGT Thiết bị y tế Cái 1 2015
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.200.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

201 Cân đứng Thiết bị y tế Cái 1 2005
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.000.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

202 Tủ  nhôm thuốc  lao Thiết bị y tế Cái 1 2011
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.200.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

203 Bộ rừa dạ dày (2017) Thiết bị y tế Cái 1 Kc23
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.100.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

204 Bình chữa cháy co 2 Thiết bị y tế Cái 2 2016
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
500.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

205 Tủ lạnh Funiki F69-10r
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2015

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
5.580.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA



206
Máy điện tim 3 cần 

Syndo
Thiết bị y tế Cái 3 2008

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
27.450.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

207 Máy tính lenovo
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2007

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
8.090.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

208 Máy tính samsung
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2012

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
12.000.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

209 Máy tạo Oxy Thiết bị y tế Cái 3 2021
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.800.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

210 Túi Oxy 42 lít Thiết bị y tế Cái 2 2021
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.750.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

211 Đồng hồ áp suất Thiết bị y tế Cái 1 2021
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
2.100.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

212 Máy đo SpO2 Thiết bị y tế Cái 10 2021
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.950.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

213 Máy đo HA Thiết bị y tế Cái 1 2021
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
1.000.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

214 Bình Oxy Thiết bị y tế Cái 2 2021
Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
3.200.000 00

Hết niên hạn sử 

dụng TYT LKA

215 Tủ gỗ (160*100*40) cm
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
8.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP2

216 Máy vi tính Robo Master
Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2014

không sử 

dụng được

Kết dư 

BHYT
8.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

217
Máy xông khí dung

Thiết bị y tế cái 1 2009
không sử 

dụng được

TTYT 

Hồng Ngự
1.120.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

218
Nồi hấp tiệt trùng lưu động

Thiết bị y tế cái 1 2009
không sử 

dụng được

TTYT 

Hồng Ngự
3.600.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

219
Máy In nhiệt

Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2009

không sử 

dụng được

TTYT 

Hồng Ngự
3.200.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

220
Tivi 32in

Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2018

không sử 

dụng được

TTYT 

Hồng Ngự
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

221 Bộ truyền thông Thiết bị y tế bộ 1 2008
không sử 

dụng được

TTYT 

Hồng Ngự
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1



222
Tủ lạnh Hòa Phát Funiki FR

Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2013

không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
5.580.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

223
Máy in Canon LBP6000

Thiết bị 

văn phòng
cai 1 2013

không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

224
Bộ lưu điện Eaton

Thiết bị 

văn phòng
caái 1 2013

không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

225
Máy khí dung

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

226
Máy châm cứu

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

227
Bộ khám ngủ quan và đèn soi trán

Thiết bị y tế bộ 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

228
Kẹp lấy dị vật tai và loa soi tai

Thiết bị y tế bộ 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

229
Bộ khám tai

Thiết bị y tế bộ 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

230
Kẹp lấy dị vật mũi

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

231
Kìm khám mũi

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

232
Đèn bàn khám bệnh

Thiết bị y tế cái 2 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

233
Huyết áp kế

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

234
Ống nghe bệnh

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

235
Bàn tiểu phẩu

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

236
Nồi luộc dụng cụ điện

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

237
Máy đo đường máu

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1



238
Kìm nhỏ răng trẻ em

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

239
Kìm nhỏ răng người lớn

Thiết bị y tế cái 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

240
bẩy răng thẳng

Thiết bị y tế cái 2 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

241
Bẩy răng cong

Thiết bị y tế cái 2 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

242
Bộ lấy cao răng bằng tay

Thiết bị y tế bộ 1 2013
không sử 

dụng được

Quỹ toàn 

cầu
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TP1

243 Máy tính Lenovo
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2013

Không sử 

dụng được
0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

244 Máy in Canon LBP6000
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2013

Không sử 

dụng được
0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

245 Bộ lưu điện Eaton
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2013

Không sử 

dụng được
0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

246 Ghế cây Thiết bị y tế Cái 1 2013
Không sử 

dụng được
900.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

247 Giường Inox Thiết bị y tế Cái 1 2002
Không sử 

dụng được
6.800.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

248 Máy vi tính
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2007

Không sử 

dụng được
8.090.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

249 Bộ máy vi tính
Thiết bị 

văn phòng
Bộ 1 2012

Không sử 

dụng được
12.000.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

250
Bộ máy vi tính 

(roboMaster F10114)

Thiết bị 

văn phòng
Bộ 1 2015

Không sử 

dụng được
BHYT 8.500.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

251 Cân người lớn Thiết bị y tế Cái 1 2013
Không sử 

dụng được
0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

252 Máy châm cứu TQ, 80811Thiết bị y tế Cái 2 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 4.200.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

253 Máy huỷ kim Thiết bị y tế Cái 1 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 805.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT



254 Máy hút đàm Thiết bị y tế Cái 1 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 2.640.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

255 Máy huyết áp người lớn Thiết bị y tế Cái 3 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 1.854.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

256 Máy huyết áp trẻ em Thiết bị y tế Cái 1 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 532.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

257 Cây treo dịch truyền Thiết bị y tế Cái 2 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 490.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

258 Áo Blu Thiết bị y tế Cái 10 2015
Không sử 

dụng được
BHYT 1.040.000 0Hết niên hạn sử dụng

TYT TTT

259
Bộ máy vi tính DELL 

(OptiPlex 3040)

Thiết bị 

văn phòng
Bộ 1 2016

Không sử 

dụng được

Kết dư 

BHYT
0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TTHA

260 Máy vi tính Lenowo
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
8.819.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TL

261 Máy vi tính Robo Master
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2015

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
8.500.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TL

262 Máy vi tính Sam sung
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2007

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 
8.090.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng TYT TL

263 Máy lạnh Panasonic Inverter
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng Kho TTYT (HSCC trả kho)

264 Máy lạnh Sharp (Mono)
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng Kho TTYT

265 Máy lạnh Samsung (Mono)
Thiết bị 

văn phòng
Cái 2 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng Kho TTYT

266 Máy lạnh Panasonic 
Thiết bị 

văn phòng
Cái 4 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng Kho TTYT

267 Máy lạnh Toshiba (Mono)
Thiết bị 

văn phòng
Cái 1 2010

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng Kho TTYT

268 Máy lạnh Panasonic Inverter
Thiết bị 

văn phòng
cái 1 2018

Không sử 

dụng được

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn sử 

dụng Kho TTYT (KHTH trả kho)

Tổng cộng 999 706.857.000
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